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Tổng hợp các thông tin tọa độ và điểm gốc được nguồn chính thức công bố, cùng mô hình dữ liệu 
hiện hành cho điểm đo đạc quốc gia và mốc địa giới. Nguồn công khai đã tra cứu không cung cấp 
danh sách đầy đủ tọa độ từng điểm.
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ĐIỂM NỔI BẬT

LOẠI ĐIỂM TỌA ĐỘ

5
loại
Danh mục cơ sở dữ liệu đất đai

LOẠI MỐC ĐỊA GIỚI HIỆN HÀNH

2
loại
Cấp tỉnh và cấp xã

BẢN GHI CÓ TỌA ĐỘ ĐIỂM CỤ T…

0
bản ghi
Nguồn công khai được đối chiếu

DỮ LIỆU

Điểm thiên văn
Mã địa lý: BC05   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Điểm tọa độ quốc gia
Mã địa lý: BC02   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Điểm địa chính cơ sở
Mã địa lý: BC06   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Điểm địa chính
Mã địa lý: BC07   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Điểm khống chế
Mã địa lý: BC08   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Mốc địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh
Mã địa lý: AD08   ·   Địa bàn: Toàn quốc

Mốc địa giới đơn vị hành chính cấp xã
Mã địa lý: AD09   ·   Địa bàn: Toàn quốc

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.03.18
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Thống kê / Bộ TN&MT
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ TN&MT
https://dosm.gov.vn
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 59/2025/TT-BNNMT ban hành QCVN 88:2025/BNNMT
https://vbpl.vn/TW/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=184137&Keyword=
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg về sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt 
Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=7812&pageid=27160data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 59/2025/TT-BNNMT và QCVN 88:2025/BNNMT
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-59-2025-tt-bnnmt-46284-59104?format=pdf
Bộ Ngoại giao — Thông tin Việt Nam
https://mofa.gov.vn/thong-tin-vn
Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Văn bản hợp nhất số 93/VBHN-BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền 
địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/93-vbhn-bnnmt.pdf
Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Thông tư số 59/2025/TT-BNNMT, ban hành QCVN 88:2025/BNNMT
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/9/59-bnnmt-kem.pdf
Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Văn bản hợp nhất số 92/VBHN-BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin 
địa lý cơ sở
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/92-vbhn-bnnmt.pdf
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam — Hệ thống Quản lý CSDL địa giới hành chính Việt Nam
https://thongtin.diagioi.gov.vn/trangchu.aspx
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 09/2024/TT-BTNMT và phụ lục cấu trúc, kiểu 
thông tin cơ sở dữ liệu đất đai
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=210903&orggroupid=4&pageid=27160
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 24/2025/TT-BNNMT sửa đổi quy chuẩn dữ liệu 
nền địa lý và địa giới hành chính
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214096&pageid=27160
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 59/2025/TT-BNNMT ban hành quy chuẩn cơ 
sở dữ liệu nền địa lý quốc gia
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=215395&pageid=27160
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất 106/VBHN-BNNMT về xác định 
đường địa giới, cắm mốc và lập hồ sơ địa giới hành chính
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=2629&docid=216834&pageid=27160
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